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	Mã đề: TĐN


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.
    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Câu 1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
A. Dựa vào hiện tượng tự cảm.

B. Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Dựa vào hiện tượng quang điện.

D. Dựa vào hiện tượng giao thoa.
Câu 2. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục 
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 Khi vật đi đến vị trí biên thì độ lớn vận tốc của vật là
A. 
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Câu 3. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì
 A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
          
C. năng lượng liên kết càng nhỏ.

D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
Câu 4. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
          
C. năng lượng liên kết càng nhỏ.

D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng tần số có pha ban đầu là 
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A. 
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               Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch  tách sóng.      

B. Mạch khuyếch đại.

C. Mạch biến điệu.
        
D. Anten.
Câu 6. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng:

A. Ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

B. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truiyền tới mắt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

C. Ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

D. Ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng cực ngắn.
B. sóng ngắn.
C. sóng dài.

D. sóng trung. 

Câu 7. Một con lắc đơn có chiều dài 
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, vật nhỏ khối lượng m đang dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi đó chu kì dao động điều hòa của vật là
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Câu 8. Một đèn phát ra bức xạ có tần số f = 1014Hz. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ.        
A. Vùng tử ngoại



B. Vùng ánh sáng nhìn thấy

C. Tia Rơn-ghen



D. Vùng hồng ngoại 

Câu 9. Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện
 Trong các tia sau tia nào trong y học dùng để chụp các vùng xương bị tổn thương?

A. Tia hồng ngoại.


B. Tia X.


C. Tia tử ngoại.


D. Tia gama.

Câu 10.  Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t, độ lớn vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là
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Một sóng cơ có tần số f, lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng 
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 được xác định bằng công thức nào sau đây?
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Câu 11. Để có dòng điện không đổi chạy qua một vật dẫn thì phải
A. có các vật dẫn nối liền nhau thành một mạch kín.

B. có một hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn.

C. duy trì một hiệu điện thế không đổi ở hai đầu vật dẫn.

D. duy trì một nguồn điện ở hai đầu vật dẫn.  
Câu 12. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân nguyên tử
A. tự động phát ra các bức xạ điện từ và biến thành hạt nhân khác.

B. tự động phát ra các tia phóng xạ và biến thành hạt nhân khác.

C. tự động phát ra các tia phóng xạ và không biến đổi hạt nhân.

D. phát ra các tia phóng xạ khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh.

Câu 13.  Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện

A. sớm pha hơn điện áp một góc π/2.

B. sớm pha hơn điện áp một góc π/4.

C. trễ pha hơn điện áp một góc π/2.

D. trễ pha hơn điện áp một góc π/4.

Câu 14.  Âm có tần số dưới 
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 được gọi là
A. siêu âm và tai người nghe được.
B. siêu âm và tai người không nghe được.

C. hạ âm và tai người không nghe được.
D. hạ âm và tai người nghe được.
Câu 15.  Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây
A. giảm 50 lần. 



B. tăng 50 lần. 


C. tăng 2500 lần. 


D. giảm 2500 lần
Câu 16.  Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là u = 220
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A.-220 V.



B. 110
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C. 220 V.



D. - 110
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Câu 17.  Một sợi dây mềm PQ căng ngang có đầu P cố định còn đầu Q tự do. Một sóng tới hình sin truyền trên dây từ đầu P tới Q. Đến Q, sóng bị phản xạ trở lại truyền từ Q về P gọi là sóng phản xạ. Tại Q, sóng tới và sóng phản xạ
A. luôn ngược pha nhau.
B. luôn cùng pha nhau.

C. lệch pha nhau 
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D. lệch pha nhau 
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Câu 18. Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Cho hằng số Plăng 
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 Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng
A. 4,97.10-19 J.
B. 4,97.10-31 J.

C. 2,49.10-19 J.

D. 2,49.10-31 J.
Câu 19. Phát biều nào dưới dây là đúng? Từ trường không tương tác với
A. các điện tích chuyển động.

B. các điện tích đứng yên.
C. nam châm đứng yên.

D. nam châm chuyển động.
Trong thí nghiệm Iâng (Y–âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,45.10–6 m


B. 0,60.10–6 m


C. 0,50.10–6 m


D. 0,55.10–6 m

Câu 20.  Cho phản ứng hạt nhân 
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 Hạt nhân X có cấu tạo gồm
A. 54 prôtôn và 86 nơtron.

B. 54 prôtôn và 140 nơtron.
C. 86 prôton và 54 nơtron.

D. 86 prôtôn và 140 nơtron.
Câu 21.  Ở một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài 
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 dao động điều hòa với tần số f. Cũng tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài 
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 dao động điều hòa với tần số là
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  Phát biểu nào sai khi nói về tính chất của sóng điện từ ?        

A. Sóng điện từ tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.


B. Tốc độ tryền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng.

C. Trong quá trình lan truyền, sóng điện từ không mang theo năng lượng.

D. Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa.

Câu 22.  Đặt hiệu điện thế u =125
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Cos100πt (V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 0,4/π H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là
A. 1,8 A.

B. 2,5 A.


C. 2,0 A.


D. 3,5 A.

Câu 23. Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N về L thì phát ra bức xạ màu lam có bước sóng 0,486 (m. Khi chuyển từ quỹ đạo O về L thì phát ra bức xạ màu chàm có bước sóng 0,434 (m. Hỏi khi chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra bức xạ có bước sóng bao nhiêu ?
A. 0,229 (m.
B. 0,920 (m. 
C. 0,052 (m.
D. 4,056(m.
 Một sợi dây mềm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với ba bụng sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng 
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A. 
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[image: image49.wmf]120 cm

.
D. 
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Câu 24. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50
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 và điện trở thuần R = 30
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. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều 
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. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch và trên điện trở R lần lượt là
A. P=28,8W; PR=10,8W.




B. P=80W; PR=30W.

C.  P=160W; PR=30W.




D. P=57,6W; PR=31,6W.
 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng I–âng, thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm trên màn giao thoa, trên một đoạn L thấy có 7 vân sáng (vân trung tâm nằm chính giữa, hai đầu là hai vân sáng). Nếu thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 0,4 μm trên đoạn L số vạch sáng đếm được là

A. 16 vạch sáng.


B. 13 vạch sáng.


C. 14 vạch sáng.


D. 15 vạch sáng.
 Tại một nơi trên mặt đất, có hai con lắc đơn cùng dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thứ nhất thực hiện 60 dao động toàn phần; con lắc thứ hai có chiều dài hơn con lắc thứ nhất một đoạn 44 cm thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài của con lắc thứ nhất là

A. 
[image: image56.wmf]144 cm
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B. 
[image: image57.wmf]60 cm
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C. 
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.
D. 
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 Một sóng hình sin lan truyền trong một môi trường theo chiều dương trục Ox với tần số 20Hz và biên độ 10 mm. Tốc độ truyền sóng là 4,0 m/s. M và N là hai điểm trên trục Ox có tọa độ lần lượt là xM = 6 cm và xN = 20 cm. Tại thời điểm t1, điểm M có li độ uM = 5 mm và có vận tốc dương. Tìm tốc độ của điểm N tại thời điểm t2 = t1 + 0,16 s.

A. 1257 mm/s.
B. 1195 mm/s.
C. 1088 mm/s.
D. 628 mm/s.

 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A. 
[image: image60.wmf]2013


B. 
[image: image61.wmf]1013


C. 140 V.
D. 20 V.
Câu 25.   Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức: En=
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.với n=1,2,3,..ứng các quỹ đạo K,L,M, Khi êletron đang ở quỹ đạo P chuyển sang quỹ đạo L thì 
A.phát ra 1 phôtôn có năng lượng 
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C. phát ra 1 phôtôn có năng lượng 
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D. hấp thụ 1 phôtôn có năng lượng 
[image: image66.wmf]e
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Câu 26. Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là f0. Tăng chiều dài thêm 1m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 5Hz. Giảm chiều dài bớt 1m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20Hz. Giá trị của f0 là
A. 7 Hz.
B. 8 Hz.
C. 9 Hz.
D. 10 Hz.. 
Câu 27. Hai hạt nhân nêôn(
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 có khối lượng lần lượt là mNe = 19,9869 u và mHe = 4,0015 u . Biết khối lượng hạt prôtôn mp = 1,0073 u; khối lượng hạt nơtrôn mn = 1,0087 u, cho biết u = 931,5 MeV/c2. Chọn phát biểu đúng
A. Hạt nhân hêli bền hơn hạt nhân nêôn.
B. Hạt nhân nêôn bền hơn hạt nhân hêli. 

C.Cả hai hạt nhân bền như nhau.             D. Không thể so sánh độ bèn hai hạt nhân này 

Câu 28. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và (2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. 
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Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất cos2φ của đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 0,5 V.

B. 1,6 V.

C. 1,3 V.

D. 11,2 V.

------------------------ HẾT ------------------------
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